
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ 

 
Số: 51 /KDYT-KHTH 

V/v yêu cầu báo giá xe ô tô phục vụ  
công tác dùng chung 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2026 

 
 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp xe ô tô phục vụ công tác dùng chung. 
 

Hiện nay, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh đang triển khai thực 
hiện Gói thầu mua xe ô tô phục vụ công tác dùng chung cho Trung tâm Kiểm dịch y tế 
quốc tế Quảng Ninh năm 2026 với những thông tin cơ bản sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 
Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh, địa chỉ: Số 01, Bến Đoan, 

phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. 

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá. Đồng chí Trần 
Hồng Phong – Phòng Kế hoạch tổng hợp, số điện thoại 0934.104.875. Email tiếp nhận 
báo giá: Ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn. 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
 - Nhận trực tiếp: Văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công 
văn về Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh (số 01 Bến Đoan, phường Hồng 
Gai, tỉnh Quảng Ninh). 

 - Nhận qua email: 01 bản scan và file mềm gửi về email 
Ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn 

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: 
- Trước 11h30 ngày 30/01/2026. 
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30/01/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục vật tư, hoá chất, sinh phẩm 

TT 
Tên hàng 

hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

1 Xe ô tô 

- Số chỗ ngồi: 08 chỗ 

- Nhiên liệu: Xăng 

- Dung tích xy lanh: không quá 2000 cc 

- Hộp số: Số tự động 

- Hệ thống truyền động: Dẫn động cầu trước 
hoặc tương đương 

- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 03 năm hoặc 
100.000 km (tuỳ điều kiện nào đến trước) 

- Tiêu chuẩn khí thải: Đáp ứng tiêu chuẩn 

Chiếc 01 



2. Địa điểm cung cấp 
 Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh, số 1 Bến Đoan, phường Hồng 
Gai, tỉnh tỉnh quảng Ninh. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến 
 Đề nghị Quý nhà thầu quan tâm, ghi cụ thể thời gian cung cấp được hàng hoá 
sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa bao nhiêu ngày. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng 
- Tạm ứng: Không áp dụng.  

 - Thanh toán: Bên mua thanh toán một lần 100% hoặc theo từng đợt gọi hàng giá 
trị thực hiện hợp đồng cho bên bán sau khi hai bên ký kết biên bản nghiệm thu thanh 
lý hợp đồng.  

 - Các thông tin khác (nếu có). 

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh rất mong nhận được sự quan tâm, 
hợp tác của Quý doanh nghiệp. 

Trân trọng cảm ơn./. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Sở Y tế (để đăng tải); 
- KHTH (để đăng tải); 
- Lưu VT, Tổ mua sắm. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Bùi Văn Thế 

Euro 5 trở lên 

- Xe mới 100%, chưa qua sử dụng 

- Sản xuất, lắp ráp không quá 01 năm tính 
đến thời điểm giao xe 

- Có đầy đủ: hóa đơn, CO, CQ, đăng kiểm 

- Giá chào đã bao gồm: Thuế nhập khẩu (nếu 
có), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia 
tăng và chi phí vận chuyển, bàn giao xe tại 
địa điểm sử dụng 

- Giá chào chưa bao gồm: Lệ phí trước bạ, lệ 
phí đăng ký xe, lệ phí đăng kiểm và các 
khoản phí, lệ phí hành chính khác theo quy 
định.  



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông báo số 51/KDYT-KHTH ngày 20/01/2026 của Trung tâm Kiểm dịch 
Y tế quốc tế Quảng Ninh) 

Tên nhà thầu: ……………………………………………………….…………….…… 

Địa chỉ: …………………………………………………………………..…………… 

Điện thoại: …………………………………………………………..…………….…… 

Email: …………………………………………………………………………………. 

Ngày báo giá: ………………………………………………………………………….. 

Hiệu lực báo giá:…………………………………………………………….…………. 

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

Công ty… xin gửi tới quý đơn vị thông tin các mặt hàng có thể cung cấp như sau: 

STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Xuất xứ Đơn giá 

 

Thành tiền 

 

1       

Ghi chú: - Ghi rõ giá đã bao gồm và chưa bao gồm các loại thuế, chi phí... 

- Thời gian bảo hành: 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT 

THÔNG TIN CHUNG 

Số chỗ 
Số chỗ  

Kiểu dáng  
Kiểu dáng  

Nhiên liệu  
Nhiên liệu  

Xuất xứ  
Xuất xứ  

Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm)  
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm)  

Khoảng sáng gầm xe (mm)  
Khoảng sáng gầm xe (mm)  

Chiều dài cơ sở (mm)  
Chiều dài cơ sở (mm)  

Bán kính vòng quay tối thiểu (mm)  
Bán kính vòng quay tối thiểu (m)  

Dung tích bình nhiên liệu (L)  
Dung tích bình nhiên liệu (L)  



THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT 

ĐỘNG CƠ & KHUNG XE 
Động cơ   
Loại động cơ  
Bố trí xy lanh  

Dung tích xy lanh (cc)  

Hệ thống nhiên liệu  

Công suất tối đa (kW (HP)/vòng/phút)  

Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút)  

Số xy lanh  

Các chế độ lái  
Các chế độ lái  

Hệ thống truyền động  
Hệ thống truyền động  

Hộp số  
Hộp số  

Hệ thống treo (Trước/Sau)  
Hệ thống treo (Trước/Sau)  

Vành & lốp xe  
Vành & lốp xe  

Phanh (Trước/Sau)  
Phanh (Trước/Sau)  

Tiêu chuẩn khí thải  
Tiêu chuẩn khí thải  

Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)  
Ngoài đô thị  
Kết hợp  
Trong đô thị  

Dung tích xy lanh  
Dung tích xy lanh  

NGOẠI THẤT  
Cụm đèn trước  
Đèn chiếu gần  
Đèn chiếu xa  

Tự động Bật/Tắt  

Hệ thống cân bằng góc chiếu  

Chế độ đèn chờ dẫn đường  

Cụm đèn sau   
Cụm đèn sau  



THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT 

Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba) 
 

Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba)  

Đèn sương mù 
 Đèn sương mù  

Gương chiếu hậu ngoài 
Chức năng điều chỉnh điện  
Chức năng gập điện  

Tích hợp đèn báo rẽ  

Tích hợp đèn chào mừng  

Gạt mưa 
Trước  
Sau  

Chức năng sấy kính sau  
Chức năng sấy kính sau  

NỘI THẤT 
Tay lái   
Loại tay lái  
Chất liệu  
Điều chỉnh  

Lẫy chuyển số  

Gương chiếu hậu trong  
Gương chiếu hậu trong  

Màn hình hiển thị đa thông tin  
Màn hình hiển thị đa thông tin  

Cửa sổ trời 
GHẾ 

 Chất liệu bọc ghế 

Chất liệu bọc ghế  

Ghế trước  
Điều chỉnh ghế lái  
Điều chỉnh ghế hành khách  

Ghế sau  
Hàng ghế thứ hai  
Hàng ghế thứ ba  

Tựa tay hàng ghế hai  

 
Hệ thống điều hòa  
Hệ thống điều hòa  



THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT 

Cửa gió sau  
Cửa gió sau  

Hệ thống âm thanh  
Màn hình giải trí  
Số loa  
Kết nối điện thoại thông minh không dây  

Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm 

Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm  

Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động 
 

Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động  

Cửa sổ điều chỉnh điện  
Cửa sổ điều chỉnh điện  

Cốp điều khiển điện  
Cốp điều khiển điện  

Ga tự động  
Ga tự động  

AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM 

Hệ thống báo động 
Hệ thống báo động  

Hệ thống mã hóa khóa động cơ  
Hệ thống mã hóa khóa động cơ  

AN TOÀN CHỦ ĐỘNG 
Hệ thống an toàn Toyota 
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)  

Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) 
 

Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)  

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) 
 

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)  

Hệ thống cân bằng điện tử (VSC)  
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC)  

Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC)  
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC)  



THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT 

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) 
 

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)  

Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)  
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS)  
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS)  

Hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPMS)  
Hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPMS)  

Camera toàn cảnh (PVM)  
Camera toàn cảnh (PVM)  

Cảm biến hỗ trợ đỗ xe  
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe  

Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau 
(RCTA) 

AN TOÀN BỊ ĐỘNG 

Túi khí 

Túi khí người lái & hành khách phía trước  

Túi khí rèm  

Túi khí bên hông phía trước  
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